
BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

Số:                   /TCHQ-TXNK
V/v phân loại mặt hàng bông rơi chải thô

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày        tháng      năm 2025

Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 01/2025/CV-VCOSA ngày 
6/1/2025 của Hiệp hội Bông sợi Việt Nam kiến nghị cho thông quan và áp mã HS 
cho sản phẩm bông rơi chải thô. Tiếp theo công văn số 39/TCHQ-GSQL ngày 
03/1/2025, Tổng cục Hải quan có ý kiến về việc áp mã HS đối với mặt hàng xơ 
bông và bông rơi chải thô như sau:

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính 
hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để 
kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm được sửa đổi, bổ sung tại Thông 
tư số 17/2021/TT-BTC ngày 26/2/2021 của Bộ Tài chính.

Căn cứ Thông tư số 31/2022/TT-BTC ngày 08/6/2022 của Bộ Tài chính về 
việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; tham khảo 
Chú giải chi tiết HS 2022 các nhóm 52.01, 52.02 và 52.03.

1. Về cấp độ nhóm:
a) Trường hợp mặt hàng là xơ bông chưa được chải thô hoặc chải kỹ, vừa 

thu hoạch (bông hạt), hay đơn thuần chỉ là vừa được tỉa (bông vừa được tỉa vẫn 
còn sót lại một ít vỏ, lá hay các tạp chất khác), có thể đã được làm sạch, tẩy trắng, 
nhuộm màu hay làm khô thì thuộc nhóm 52.01 “Xơ bông, chưa chải thô hoặc chưa 
chải  kỹ.”. 

b) Trường hợp mặt hàng là xơ bông đã được chải thô, loại đã được gỡ các 
xơ bông rối, được sắp xếp ít nhiều song song và được loại bỏ phần lớn hoặc toàn 
bộ các tạp chất bên ngoài, những loại xơ này sau đó ở dạng màng rộng (lớp bông) 
thường được kết chặt lại tạo thành cúi chải thì thuộc nhóm 52.03 “Xơ bông, chải 
thô hoặc chải kỹ”.

c) Trường hợp mặt hàng là sản phẩm được thu hồi từ quá trình chải thô như 
bông rơi vãi, xơ bay thu từ quá trình chải thô, xơ vón bóc ra từ trục cán của máy 
chải thô … những loại thu hồi này có thể còn dính chất nhờn, bụi hay những chất 
bẩn khác hay đã được làm sạch, tẩy trắng hoặc nhuộm màu, chúng có thể được sử 
dụng làm nguyên liệu sản xuất sợi hoặc kéo sợi hoặc cho các mục đích khác thì thuộc 
nhóm 52.02 “Phế liệu bông (kể cả phế liệu sợi và nguyên liệu bông tái chế”.
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2. Về cấp độ phân nhóm, mã số:
Căn cứ Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm 

theo Thông tư số 31/2022/TT-BTC ngày 08/6/2022 của Bộ Tài chính, nhóm 52.02 
bao gồm:

52.02 Phế liệu bông (kể cả phế liệu sợi và bông tái chế).
5202.10.00 - Phế liệu sợi (kể cả phế liệu chỉ)
 - Loại khác:
5202.91.00 - - Bông tái chế
5202.99.00 - - Loại khác

Trường hợp mặt hàng là sản phẩm được thu hồi từ quá trình chải thô như bông 
rơi vãi, xơ bay thu từ quá trình chải thô, xơ vón bóc ra từ trục cán của máy chải thô 
…thì thuộc phân nhóm “- Loại khác:”, mã số 5202.99.00 “- - Loại khác”.  

Tổng cục Hải quan hướng dẫn để các Cục Hải quan tỉnh, thành phố biết, 
thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Hiệp hội Bông sợi Việt Nam (thay trả lời công văn số 
01/2025/CV-VSCOSA ngày 06/01/2025); 
- Cục QLGS CST PLP, Vụ PC (Bộ Tài chính) (để p/h);
- Cục Giám sát quản lý (để p/h);
- Cục Kiểm định Hải quan (để p/h);
- Lưu: VT, TXNK-PL – D.Linh (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Âu Anh Tuấn
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